
Phí dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá

Phí lắp đặt truyền hình tivi 100,000

Phí lắp đặt Internet Thuê bao 100,000

Phí vật tư, thiết bị lắp đặt Số lượng thực tế* Đơn giá

Phí bộ thiết bị số VNĐ/đầu thu

 1.500.000 (Hybrid-humax)

1.100.000 (HD conax, humax 

thường) 

Phí bộ thiết bị DVB-T2 VNĐ/đầu thu 300,000

Phí bộ thiết bị Internet VNĐ/đầu thu

Từ 06 đến dưới 

12 tháng

Từ 12 đến dưới

18 tháng

Từ 18 đến dưới 

24 tháng
24 tháng

tặng 01 tháng tặng 02 tháng tặng 03 tháng tặng 04 tháng

tặng 01 tháng tặng 02 tháng tặng 03 tháng tặng 04 tháng

tặng 02 tháng tặng 04 tháng tặng 06 tháng tặng 08 tháng

Không thu phí

CHÍNH SÁCH GIÁ DỊCH VỤ EG-VTVCAB

Theo QĐ 08,09,10/ELITECO ngày 01/03/2023

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/03/2023 đến khi có Quyết định khác thay thế

Gói 6 tháng Gói 12 tháng

Phí hòa mạng Thuê bao 110,000

Không thu phí

 Tại các khu chung cư, dự án có quy định phí hòa mạng lắp đặt riêng. 

Thu phí theo quy định tại từng khu vực

CHÍNH SÁCH LẮP MỚI & GIA HẠN DỊCH VỤ

Không thu phí

Trang bị 100% vật tư định mức

Nguyên giá

Trang bị có hoàn lại khi đóng trước từ 06 tháng trở lên

Trang bị

Số tháng đóng trước

Dịch vụ áp dụng

Lắp mới và gia hạn dịch vụ:

- DV Truyền hình Cơ bản, Chất, Đỉnh, HD, NHK (trừ K+).

- DV Internet lẻ.

- DV combo (Truyền hình + Internet)

Đăng ký thêm dịch vụ:

- Lắp đặt thêm Internet thành combo

- Lắp đặt thêm Truyền hình thành combo

*** Lưu ý: Không áp dụng tặng tháng với gói K+



DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH Đơn vị tính
 CƯỚC PHÍ 

THUÊ BAO 

THÁNG 

Gói analog (cơ bản ) VNĐ/tháng /TB               99,000 

Gói CHẤT VNĐ/tháng /TB             110,000 

Gói ĐỈNH VNĐ/tháng /TB             130,000 

Gói CHẤT/ĐỈNH (tivi phụ) VNĐ/tháng /đầu thu               50,000 

Gói NHK VNĐ/tháng /đầu thu             800,000 

Gói K+ VNĐ/tháng /đầu thu             130,000 

 VTVnet M1  VTVnet M2  VTVnet M3  VTVnet M4  VTVnet M5  VTVnet M6 

80Mbps / 80Mbps 150Mbps / 150Mbps 180Mbps / 180Mbps 220Mbps / 220Mbps 250Mbps / 250Mbps 300Mbps / 300Mbps

 VTVnet S30  VTVnet S80  VTVnet S100  VTVnet S120  VTVnet S140  VTVnet S200 

80Mbps / 80Mbps 120Mbps / 120Mbps 150Mbps / 150Mbps 180Mbps / 180Mbps 200Mbps / 200Mbps 250Mbps / 250Mbps

Internet lẻ 165,000 180,000 200,000 220,000 250,000 350,000

Phí cơ bản trong combo 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

Phí gói CHẤT trong combo 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000

Phí gói ĐỈNH trong combo 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

Phí Internet trong combo 165,000 180,000 200,000 220,000 250,000 350,000

Combo Analog & Internet 245,000 260,000 280,000 300,000 330,000 430,000

Combo CHẤT & Internet 270,000 285,000 305,000 325,000 355,000 455,000

Combo ĐỈNH & Internet 285,000 300,000 320,000 340,000 370,000 470,000

Băng thông MOBIFONE

Băng thông VIETTEL

CƯỚC PHÍ THUÊ BAO

DỊCH VỤ INTERNET

Trọn gói 5 tivi sử dụng Gói cơ bản.

Trọn gói 1 tivi sử dụng gói CHẤT và 4 tivi sử dụng Gói cơ bản

Trọn gói 1 tivi sử dụng gói ĐỈNH và 4 tivi sử dụng Gói cơ bản

Tivi phụ sử dụng gói CHẤT/ĐỈNH theo dịch vụ sử dụng của tivi 1

Điều kiện: KH sử dụng Gói CHẤT/ĐỈNH

NỘI DUNG


